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	Mạch KT-KN
	Số câu
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	Số điểm
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	
Số học
	Số câu
	3
	2
	2
	2
	
	2
	5
	6

	
	Câu số
	1,2,3
	1,2
	5,7
	3,4
	
	5,6
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	1,5
	1
	2,5
	
	2
	2,5
	6,0

	Hình học và đo lường
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	3
	

	
	Câu số
	4,8
	
	6
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	
	
	
	1,5
	

	Tổng
	Số câu
	5
	2
	3
	2
	
	2
	8
	6

	
	Số điểm
	2,5
	1,5
	1,5
	2,5
	
	2,0
	4,0
	6,0




	


